
MaSV HoLotSV TenSV NgaySinhC MaLop MaChNgSV TenChNgSV
1221020224 Đỗ Văn Anh 05/02/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020015 Vũ Văn Chương 20/03/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020207 Đào Văn Đại 24/07/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020040 Nguyễn Viết Đệ 30/08/1993 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020045 Vũ Khắc Đoàn 02/08/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020023 Đào Anh Dũng 01/08/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020058 Phạm Thị Kim Hiên 24/12/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020310 Đỗ Văn Hiến 14/06/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020315 Phạm Văn Hiếu 24/07/1993 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020084 Phạm Trung Kiên 24/04/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020346 Nguyễn Tùng Lâm 05/11/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020097 Vũ Văn Mậu 19/10/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020104 Phan Cao Nguyên 03/03/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020422 Bùi Bích Phượng 10/07/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020435 Nguyễn Phan Quang 30/03/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020456 Lê Huy Thành 26/03/1993 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020484 Trần Thị Thúy 25/08/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020485 Nguyễn Bá Thuyên 13/11/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020171 Trần Anh Tuấn 19/08/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020536 Nguyễn Ngọc Tuất 28/02/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1221020538 Trần Văn Tuyên 07/04/1994 DCDCNK57 DCNK_DCNK1 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ luyện kim
1321020005 Lê Đức Anh 02/08/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020032 Nguyễn Thành Công 10/10/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020449 Nguyễn Văn Cường 30/12/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020060 Trần Văn Đàm 22/08/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020063 Nguyễn Tiến Đạt 13/03/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020039 Phạm Quý Dậu 22/09/1993 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020054 Phạm Văn Duy 01/12/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020540 Lưu Minh Hiếu 06/12/1993 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020567 Nguyễn Quang Huy 20/09/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020129 Nguyễn Đức Khiêm 16/04/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020133 Ngô Ngọc Lam 09/10/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng



1321020135 Vũ Thị Lành 05/02/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020137 Vũ Thị Liên 16/04/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020605 Đỗ Thị Thùy Linh 18/02/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020150 Phạm Văn Minh 20/10/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020147 Lê Văn Minh 20/01/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020638 Nguyễn Kiều My 24/12/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020155 Nguyễn Giang Nam 12/05/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020166 Nông Văn Phương 20/11/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020688 Lê Hữu Quyền 12/09/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020696 Đỗ Thị Hồng Sơn 05/02/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020193 Nguyễn Chí Thanh 08/09/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020712 Nguyễn Văn Thanh 09/08/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020194 Dương Minh Thành 10/09/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020209 Trương Thị Tuyết Thu 02/11/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020221 Phạm Thanh Tịnh 11/07/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020763 Nguyễn Hữu Tráng 10/02/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020770 Nguyễn Thành Trung 13/03/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020242 Nguyễn Viết Tuấn 17/08/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020796 Nguyễn Thanh Tùng 03/02/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020809 Nguyễn Thế Vinh 11/11/1995 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1321020254 Bùi Đức Vũ 20/12/1994 DCDCNK58_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020218 Nguyễn Thị Vân Anh 01/01/1995 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020015 Phạm Văn Bách 08/07/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020236 Đặng Thanh Bình 25/05/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020249 Nguyễn Trọng Công 12/08/1995 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020043 Nguyễn Đình Đức 17/08/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020319 Phan Minh Giang 19/12/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020347 Đỗ Thị Hiền 13/01/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020352 Đỗ Văn Hiếu 29/05/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020094 Trần Long 14/08/1995 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020466 Phùng Đức Mạnh 28/01/1995 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020115 Nguyễn Thị Nga 23/11/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020119 Nguyễn Thị Oanh 23/11/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng



1421020135 Bùi Đức Sơn 04/10/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020604 Trần Thị Minh Thúy 31/03/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020167 Lê Đức Tôn 03/02/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020169 Tạ Thị Trang 02/12/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020628 Vũ Văn Trọng 15/12/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng
1421020705 Nguyễn Hồng Xuân 29/04/1996 DCDCNK59_2 DCNK_DCNK2 Nguyên liệu khoáng cho công nghệ sản xuất xi măng


